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Từ viết tắt Tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

DMSO Dimethyl Sulfoxide Chất bảo quản lạnh 

ECG 
Equine Chorionic 

Gonadotropin 
Gonadotropin nhau thai ngựa 

EGF Epidermal growth factor 
Yếu tố thúc đẩy tăng trƣởng 

biểu mô 

FBS Fetal bovine serum Huyết thanh bào thai bê 

FM Fertilization medium Môi trƣờng thụ tinh 

FSH Follicle stimulating hormone Hormone kích thích nang trứng 

GSH Glutathione  

GV Germinal vesicle Giai đoạn bóng mầm 

GVBD Germinal Vesicle Break Down Giai đoạn tan bóng mầm 

HCG 
Human Chorionic 

Gonadotropin 
Gonadotropin nhau thai ngƣời 

IVC In vitro Culture Nuôi phôi 

IVF In vitro fertilization Thụ tinh ống nghiệm 

IVM In vitro muaturation Thành thục ống nghiệm 

LH 
Luteinsing Stimulating 

hormone 
Hormone thể vàng 
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MI Metaphase I Trung kỳ I 

MII Metaphase II Trung kỳ II 

MPN Male pronuclear Tiền nhân đực 

NCSU 23 
North Carolina State 

University 23 
Môi trƣờng nuôi trứng, phôi 

NCSU 37 
North california state 

university 37 
Môi trƣờng nuôi trứng, phôi 

NST  Nhiễm sắc thể 

pFF Porcine follicle fluid Dịch nang trứng lợn 
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Pregnant mare’s serum 

gonadotropin 
Huyết thanh ngựa chửa 

TCM Tissue Culture Medium Môi trƣờng nuôi cấy 

TN  Thí nghiệm 

tt/ml  Tinh trùng/ml 

TTON  Thụ tinh ống nghiệm 

vcs  Và cộng sự 

ZP Zona pellucide Màng trong suốt 

 

 

 

 

 

 

 

 


